
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        / 6 /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Cách thức
thực hiện

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) CẤP TỈNH

1 1.014916

Đề nghị thử 
nghiệm có kiểm 
soát sản phẩm, 
dịch vụ ứng 
dụng công nghệ 
số (không gian, 
phạm vi, đối 
tượng thử 
nghiệm từ 02 
tỉnh, thành phố 
trở lên)

60 ngày sau 
khi nhận 
được hồ sơ 
đề nghị thử 
nghiệm hợp 
lệ

- Nộp trực tuyến qua 
Cổng dịch vụ công 
Quốc gia, tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.
vn
- Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh/cấp xã.

Không

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo số 93/2025/QH15 ngày 27/6/2025.
- Luật Công nghiệp công nghệ số số 
71/2025/QH15 ngày 14/6/2025.
- Nghị định số 353/2025/NĐ-CP ngày 
31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số.
- Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP ngày 
29/4/2026 của Chính phủ về việc phân cấp, 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

TTHC 
được  
phân 
cấp

2 1.014917

Đề nghị gia hạn 
thử nghiệm có 
kiểm soát sản 
phẩm, dịch vụ 
ứng dụng công 
nghệ số (không 
gian, phạm vi, 
đối tượng thử 
nghiệm từ 02 

11 ngày làm 
việc trước 
khi kết thúc 
thời gian thử 
nghiệm sau 
khi nhận 
được hồ sơ 
đề nghị gia 
hạn thử 

- Nộp trực tuyến qua 
Cổng dịch vụ công 
Quốc gia, tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.
vn
- Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

Không

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo số 93/2025/QH15 ngày 27/6/2025.
- Luật Công nghiệp công nghệ số số 
71/2025/QH15 ngày 14/6/2025.
- Nghị định số 353/2025/NĐ-CP ngày 
31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số.
- Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP ngày 

TTHC 
được 
phân 
cấp



2
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tỉnh, thành phố 
trở lên)

nghiệm đầy 
đủ, hợp lệ.

tỉnh/cấp xã. 29/4/2026 của Chính phủ về việc phân cấp, 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3 1.014918

Đề nghị kết thúc 
thử nghiệm có 
kiểm soát sản 
phẩm, dịch vụ 
ứng dụng công 
nghệ số (không 
gian, phạm vi, 
đối tượng thử 
nghiệm từ 02 
tỉnh, thành phố 
trở lên)

11 ngày làm 
việc kể từ 
thời điểm 
nhận được 
hồ sơ đề 
nghị kết thúc 
thử nghiệm 
đầy đủ, hợp 
lệ.

- Nộp trực tuyến qua 
Cổng dịch vụ công 
Quốc gia, tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.
vn
- Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh/cấp xã.

Không

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo số 93/2025/QH15 ngày 27/6/2025.
- Luật Công nghiệp công nghệ số số 
71/2025/QH15 ngày 14/6/2025.
- Nghị định số 353/2025/NĐ-CP ngày 
31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số.
- Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP ngày 
29/4/2026 của Chính phủ về việc phân cấp, 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

TTHC 
được 
phân 
cấp

4 1.014919

Đề nghị điều 
chỉnh thử 
nghiệm có kiểm 
soát sản phẩm, 
dịch vụ ứng 
dụng công nghệ 
số (không gian, 
phạm vi, đối 
tượng thử 
nghiệm từ 02 
tỉnh, thành phố 

11 ngày làm 
việc kể từ 
thời điểm 
nhận được 
hồ sơ điều 
chỉnh thử 
nghiệm đầy 
đủ, hợp lệ.

- Nộp trực tuyến qua 
Cổng dịch vụ công 
Quốc gia, tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.
vn
- Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính đến 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh/cấp xã.

Không

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo số 93/2025/QH15 ngày 27/6/2025.
- Luật Công nghiệp công nghệ số số 
71/2025/QH15 ngày 14/6/2025.
- Nghị định số 353/2025/NĐ-CP ngày 
31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số.
- Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP ngày 
29/4/2026 của Chính phủ về việc phân cấp, 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

TTHC 
được 
phân 
cấp



3

STT
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục 
hành chính
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Cách thức
thực hiện

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú

trở lên) điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 2636/QĐ-BKHCN ngày 02/6/2026 của                          
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
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